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	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
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	TNKQ
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	TN
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	1

	Đọc hiểu
	Truyện dân gian (truyền thuyết, cổ tích)./Truyện đồng thoại, truyện ngắn
	3
	0
	
	5
	0
	
	0
	2
	
	0
	
	
	8
	2
	
	60

	2
	Viết

	Kể lại một truyền thuyết hoặc truyện cổ tích.
	0
	1*
	
	0
	1*
	
	0
	1*
	
	0
	1*
	
	
	1
	
	40

	Tổng
	15
	25
	
	25
	5
	
	0
	20
	
	0
	10
	
	8
	3
	
	

	Tỉ lệ %
	40%
	
	30%
	
	20%
	
	10%
	
	
	
	
	100%

	Tỉ lệ chung
	70%
	30%
	
	
	
	



Ghi chú: Số điểm cụ thể của từng ý * được diễn giải trong phần Hướng dẫn chấm.

